BÀI 1: BẦU TRỜI TUỔI THƠ

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết 9,10

VIẾT : TÓM TẮT VĂN BẢN THEO 

NHỮNG YÊU CẦU KHÁC NHAU VỀ ĐỘ DÀI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
a.Năng lực đặc thù
- Nhắc lại được kiến thức về Khái niệm, tác dụng và yêu cầu của tóm tắt văn bản
- Phân tích được văn bản mẫu và rút ra quy trình tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
- Tóm tắt được văn bản đã học theo độ dài khác nhau

b.Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học, giải quyết các vấn đề.
2. Phẩm chất

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong giờ học;

- Thấy được tầm quan trọng của kĩ năng tóm tắt văn bản phục vụ cho nhu cầu tiếp nhận tri thức, tích lũy tài liệu
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.GV
- Máy tính, máy chiếu, bút trình chiếu

- SGK và Sách giáo viên

- Giáo án word và powerpoint; Phiếu học tập
2.HS:

-Sách giáo khoa, soạn bài

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt đông 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập.
b) Nội dung: HS tham gia phần đuổi hình bắt chữ
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức cho HS tham gia phần “Đuổi hình bắt chữ”
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- GV gợi ý các con nhìn vào phần khoanh tròn nữa

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS thảo luận đáp án theo bàn
- GV quan sát, hỗ trợ. 

	Báo cáo thảo luận
	- HS giơ tay trả lời miệng
- Dự kiến đáp án: Tóm tắt

	Đánh giá kết quả
	GV nhận xét, gợi nhắc kiến thức + vào bài: Để trình bày ngắn gọn nội dung chính của một văn bản, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu,... người ta thường sử dụng thao tác tóm tắt. Có 2 hình thức tóm tắt văn bản đó là Tóm tắt bằng sơ đồ và viết văn bản tóm tắt. Ở lớp 6 các em đã được học về tóm tắt văn bản bằng sơ đồ rồi nè. Ở bài học này, em sẽ học cách tóm tắt một văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài, đảm bảo trung thành với nội dung chính của văn bản gốc.


Hoạt đông 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: 
- Nhắc lại kiến thức về Khái niệm, tác dụng và yêu cầu của tóm tắt văn bản

- Phân tích được văn bản mẫu và rút ra quy trình tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
b) Nội dung: HS đọc sách giáo khoa, hoàn thiện sơ đồ và trò chơi ghép nối, Lật mảnh ghép
c) Sản phẩm: Câu trả lời miệng và câu trả lời trên sơ đồ của HS 
d) Tổ chức thực hiện: 
	1. Kiến thức cần nhớ

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm bốn ; Hoàn thiện sơ đồ trong 5 phút
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	Thực hiện nhiệm vụ
	HS hoạt động theo 4 nhóm, hoàn thiện sơ đồ trong 5’ và chia sẻ đáp án với cả lớp

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện các nhóm chia sẻ 
- Dự kiến sản phẩm:
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	Đánh giá kết quả
	Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

	2. Phân tích văn bản mẫu

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức cho HS 2 văn bản tóm tắt truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” trong SGK và tham gia trò chơi “Lật mảnh ghép”

- Bộ câu hỏi trò chơi:
Câu 1: Đáp án nào không đúng khi nói về điểm giống nhau của 2 văn bản tóm tắt trong SGK? 

A. Phản ánh đúng, trung thành nội dung chính của truyền thuyết

B. Có ghi lại các nhân vật chính và sự việc chính của truyền thuyết

C. Đều được kể lại một cách sáng tạo theo ý kiến chủ quan của người viết

D. Các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian, đúng với văn bản gốc

Câu 2: Những từ ngữ quan trọng nào của văn bản gốc được thể hiện trong hai văn bản tóm tắt?

A. Hùng Vương thứ 18 ; Mị Nương ; Sơn Tinh – chúa miền non cao ; Thủy Tinh – chúa miền nước thẳm ; cầu hôn ; lễ vật ; nổi giận ; thua

B. Hùng Vương thứ 18 ; Mị Nương ; Sơn Tinh ; Thủy Tinh; cầu hôn ; nổi giận ; hô mưa gọi gió ; dâng nước lên cuồn cuộn ; đánh ghen

C. Mị Nương ; Sơn Tinh – chúa miền non cao ; Thủy Tinh – chúa miền nước thẳm ; hô mưa gọi gió ; dâng nước lên cuồn cuộn ; thua

Câu 3: Hình thức của 2 văn bản tóm tắt trong SGK là gì?
A. Đoạn văn

B. Bài văn ngắn

C. Bài văn dài

Câu 4:  Dung lượng của 2 văn bản tóm tắt trong SGK có gì đặc biệt ? 

A. Văn bản 1 có dung lượng dài hơn văn bản 2

B. Văn bản 1 có dung lượng bằng văn bản 2

C. Văn bản 1 có dung lượng ngắn hơn văn bản 2

Câu 5: Trong tất cả các từ quan trọng của văn bản gốc, từ / cụm từ nào thể hiện đây là văn bản tóm tắt truyện truyền thuyết?
A. Hùng Vương thứ mười tám

B. Sơn Tinh – chúa miền non cao  

C. Thủy Tinh – chúa miền nước thẳm 
Câu 6. Văn bản 2 không bổ sung thông tin gì so với văn bản 1?  

A. Chi tiết cụ thể về bối cảnh “vua muốn kén cho con người chồng thật xứng đáng”

B. Phần hỏi đáp lễ vật của Vua Hùng và hai vị thần

C. Lễ vật mà vua Hùng yêu cầu: 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng , voi 9 ngà …

C. Diễn biến cuộc chiến giữa ST và TT + Hành động báo thù của TT hằng năm

	Thực hiện nhiệm vụ
	- 2 HS đại diện đọc 2 văn bản tóm tắt trong SGK, các bạn khác đọc thầm theo

- Tham gia trò chơi Lật mảnh ghép theo nhóm

	Báo cáo thảo luận
	- Giơ tay phát biểu  
- Dự kiến đáp án trò chơi:

1C – 2C – 3A – 4C – 5A – 6B 

Hình ảnh ẩn chứa sau mảnh ghép là “Sơn Tinh, Thủy Tinh”

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, đánh giá lẫn nhau

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức: 2 bản Tóm tắt văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh” đều đáp ứng đủ yêu cầu về hình thức và nội dung của 1 văn bản tóm tắt. Trong đó, văn bản 2 miêu tả sự việc kĩ hơn so với văn bản 1


	3. Quy trình viết

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức cho HS Ghép nội dung cụ thể trong các bước vào cột tương ứng (Cột 1-2-3)
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	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS đọc SGK và tham gia phần ghép nối
- HS Rút ra các bước viết tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài 

	Báo cáo thảo luận
	- Trả lời miệng
- Dự kiến đáp án:

· 1 – h ; b ; g

· 2 – a ; c ; i

· 3 – e ; d

	Đánh giá kết quả
	- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt trên slide
TRƯỚC KHI VIẾT

a/ Đọc kĩ văn bản gốc

b/ Xác định nội dung chính cần tóm tắt

+ Xác định nội dung cốt lõi của toàn văn bản

+ Tìm ý chính của từng phần hoặc đoạn (Qua sơ đồ truyện: Bối cảnh, nhân vật, sự việc)

+ Xác đinh quan hệ giữa các phần hoặc các đoạn

+ Tìm các từ ngữ quan trọng (Đánh dấu vào văn bản / ghi ra giấy)

+ Ghi ra giấy những ý chính của văn bản

c/ Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt

+ Xác định ý lớn và ý nhỏ của văn bản gốc

+ Tùy theo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt mà lựa chọn ý lớn hay ý nhỏ từ văn bản gốc
VIẾT VĂN BẢN TÓM TẮT
+ Sắp xếp các ý chính của văn bản gốc theo 1 trình tự hợp lí

+ Dùng lời văn của mình kết hợp với các từ ngữ quan trọng trong văn bản gốc để viết văn bản tóm tắt

+ Chú ý đảm bảo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt 

KIỂM TRA VÀ CHỈNH SỬA
Rà soát, tự chỉnh sửa VB tóm tắt theo bảng kiểm
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Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Tóm tắt được văn bản đã học theo độ dài khác nhau
b) Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để Tóm tắt được văn bản “Bầy chim chìa vôi”  theo độ dài khác nhau
c) Sản phẩm: Bài tóm tắt của nhóm HS 
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV chiếu đề bài: Tóm tắt văn bản “Bầy chim chìa vôi” theo 2 yêu cầu về độ dài: khoảng 5 câu và khoảng 8 câu

(2) GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi, hoàn thiện PHT sau:
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	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS làm việc nhóm đôi, đọc lại phần hướng dẫn + nhớ lại phần thực hành của GV và tiến hành hoàn thiện PHT và tự rà soát bài theo bảng kiểm

	Báo cáo thảo luận
	- HS trình bày sản phẩm của nhóm mình.
- Các bạn khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần, theo bảng kiểm).

- Dự kiến đáp án:

Bước 1: Nội dung chính: Ngay trong đêm mưa, 2 anh em Mon và Mên đi đò ra giữa sông để cứu tổ chim chìa vôi sắp bị ngập nước. Dù chưa ra được đến nơi nhưng 2 anh em rất xúc động khi chứng kiến đàn chim cất mình bay lên khỏi mặt nước, vào bờ an toàn. 

Bước 2: Ý chính + Mối quan hệ:
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Bước 3: Từ quan trọng

+ Phần 1: “Mưa vẫn to” ; “nước sông dâng cao, xiên xiết chảy” ; “sắp ngập mất bãi cát rồi” ; “những con chim chìa vôi non chết đuối mất” 

+ Phần 2: “tổ chim ngập mất” ; “phải mang nó vào bờ” ; “lấy đò của ông Hảo mà đi”

+ Phần 3: “một cảnh tượng như huyền thoại” ; “những cánh chim bé bỏng và ướt át đột ngột bứt khỏi dòng nước khổng lồ bay lên” ; “vẫn đứng không nhúc nhích” ; “đã khóc từ lúc nào”

Bước 4: Viết

+ Đoạn tóm tắt khoảng 5 câu: (1)Trong đêm mưa gió, 2 anh em Mon và Mên cùng trò chuyện về việc nước sông lên cao và tập tính làm tổ, nuôi con của bầy chim chìa vôi ở làng. (2) Vì rất lo lắng cho bầy chim non nên 2 anh em quyết định đi đò ra giữa sông để cứu tổ chim chìa vôi sắp bị ngập nước. (3) Không ngờ, mưa lớn, nước chảy xiết khiến 2 anh em chưa ra được đến nơi. (4) Khi bình minh ló rạng, 2 anh em rất xúc động khi chứng kiến đàn chim cất mình bay lên khỏi mặt nước, vào bờ an toàn. (5) Cả 2 cùng sung sướng, lặng lẽ khóc.

+ Đoạn tóm tắt khoảng 8 câu: (1) Mon và Mên là 2 anh em, sống cùng gia đình trong một ngôi làng ven sông. (2) Trong đêm, 2 anh em cùng trò chuyện về việc nước sông lên cao và tập tính làm tổ, nuôi con của bầy chim chìa vôi ở làng. (3) Bên ngoài trời vẫn mưa to, “nước sông dâng cao, xiên xiết chảy”, 2 anh em rất lo lắng cho bầy chim non, sợ chúng “bị chết đuối mất”. (4) Khi thấy “mưa vẫn trút xuống mái nhà và gió vẫn thổi vào phên cửa liếp cành cạch”, 2 đứa trẻ quyết định “phải mang chúng nó vào bờ”. (5) Ngay trong đêm mưa to, gió lớn, chúng “cứ lấy đò của ông Hảo mà đi”. (6) Không ngờ, mưa lớn, nước chảy xiết khiến 2 anh em chưa ra được đến nơi. (7) Khi bình minh ló rạng, nước sông đã “nuốt chửng” phần còn lại của bãi cát, 2 anh em được chứng kiến “một cảnh tượng như huyền thoại”, đó cảnh đàn chim cất mình bay lên khỏi mặt nước, vào bờ an toàn. (8) Khi đó, cả 2 đều xúc động, “đứng không nhúc nhích” và “khóc tự lúc nào”.

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá


Hoạt động 4: VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: HS viết đoạn văn tóm tắt (cá nhân) tại nhà
c) Sản phẩm: Đoạn văn của cá nhân HS
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV giao BTVN: Em hãy tóm tắt văn bản “Đi lấy mật” trong khoảng 8 câu

	Thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo thảo luận
	Hoàn thiện cá nhân ở nhà + Nộp bài trên Padlet

	Đánh giá kết quả
	Giáo viên nhận xét, đánh giá cuối bài viết để HS rút kinh nghiệm
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